
 

 
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục 

kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám chuyên khoa Y Van 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NDD-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban 

hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

 Căn cứ Biên bản thẩm định số 12/BBTĐ-GPHĐ ngày 25/5/2025 của Đoàn 

thẩm định để cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở có 

thông tin cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI Y VAN. 

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa Nhi khoa. 

- Địa chỉ hoạt động: số nhà 037, đường 30/4, tổ 22, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

- Số giấy phép hoạt động: 000190/LCH-GPHĐ. 

- Thời gian làm việc hằng ngày:  

+ Các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần: buổi trưa làm việc từ 12h05phút-

13h20phút; buổi chiều từ 17h10 phút – 21h00phút. 

+ Các ngày nghỉ, ngày lễ, tết: buổi sáng làm việc từ 8h00phút-12h00phút; 

buổi chiều từ 14h00 phút – 20h00phút. 

- Bộ phận chuyên môn: có 01 Phòng khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 2. Phòng khám chuyên khoa Nhi Y Van được thực hiện phạm vi hoạt 
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động chuyên môn như sau: 

1. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu các tai nạn, ngộ độc, khi người bệnh có các dấu 

hiệu nguy hiểm đến tính mạng cần được sơ cứu, cấp cứu tại chỗ (không nằm trong 

quy định tại khoản 3 Điều này); 

2. Tư vấn, kê đơn điều trị đối với các bệnh thông thường phù hợp với phạm 

vi hoạt động chuyên môn của phòng khám; 

3. Phòng khám được thực hiện: 13 danh mục kỹ thuật (chi tiết có phụ lục 

kèm theo). 

Điều 3. Phòng khám chuyên khoa Nhi Y Van có trách nhiệm bảo đảm về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện khác để thực hiện các kỹ thuật 

trong khám, chữa bệnh đã được phê duyệt; thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên 

môn, tuân thủ quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, các quy định khác của pháp 

luật để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người bệnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng 

Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Phòng khám chuyên khoa Nhi Y Van 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh (trả kết quả); 

- UBND thành phố Lai Châu; 

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Y tế (đăng tải); 

- TTYT thành phố Lai Châu; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2024/TT-

BYT NGÀY 18/10/2024 CỦA BỘ Y TẾ THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA NHI Y VAN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       /5/2025 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2024/TT-BYT 

NGÀY 18/10/2024 CỦA BỘ Y TẾ 

STT 
Mã kỹ 

thuật 
Tên chương Tên kỹ thuật 

1 3.89 03. NHI KHOA Khí dung thuốc cấp cứu 

2 3.210 03. NHI KHOA Tiêm truyền thuốc 

3 3.1403 03. NHI KHOA Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường quy 

4 3.2125 03. NHI KHOA Lấy dáy tai (nút biểu bì) 

5 3.1001 03. NHI KHOA Nội soi tai 

6 3.1002 03. NHI KHOA Nội soi mũi 

7 3.1003 03. NHI KHOA Nội soi họng 

8 3.2117 03. NHI KHOA Lấy dị vật tai 

9 3.2187 03. NHI KHOA Rửa vòm họng 

10 3.2120 03. NHI KHOA Làm thuốc tai 

11 3.113 03. NHI KHOA Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 

12 3.105 03. NHI KHOA Thổi ngạt 

13 3.203 03. NHI KHOA Cầm máu (vết thương chảy máu) 
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